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VIỆT THI




anh, ênh, inh thông với nhau:



Nao-nao dòng nước uốn quanh,

Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang (Kiều)

Rằng sao trong tiết thanh-minh,

Mà đây hương khói vắng tanh thế mà. (id)

Lênh-đênh đâu nữa cũng là lênh-đênh,

Chỉn e quê khách một mình... (id)




2. Vần thông của vần trắc.— Những vần thông của vần trắc cũng theo một nguyên-tắc như những vần thông của vần bằng. Sau này trích mấy câu ở trong Cung-oán ra để làm mẫu:

a) Những vần thông có chữ nguyên-âm đứng ở cuối tiếng:
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    {\displaystyle \scriptstyle {\left\{{\begin{matrix}\ \\\ \end{matrix}}\right.}}
  
[image: {\displaystyle \scriptstyle {\left\{{\begin{matrix}\ \\\ \end{matrix}}\right.}}]	Hoa xuân nọ còn phong nộn nhị,

	Nguyệt thu kia chưa hé hàn quang.
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    {\displaystyle \scriptstyle {\left\{{\begin{matrix}\ \\\ \end{matrix}}\right.}}
  
[image: {\displaystyle \scriptstyle {\left\{{\begin{matrix}\ \\\ \end{matrix}}\right.}}]	Hình mộc-thạch vàng kim ố cổ,

	Sắc cầm-ngư ủ vũ ê phong.



	ọ, ủa	
  
    
      
        
          
            
              {
              
                
                  
                    
                       
                    
                  
                  
                    
                       
                    
                  
                
              
              
            
          
        
      
    
    {\displaystyle \scriptstyle {\left\{{\begin{matrix}\ \\\ \end{matrix}}\right.}}
  
[image: {\displaystyle \scriptstyle {\left\{{\begin{matrix}\ \\\ \end{matrix}}\right.}}]	Nào lúc dựa lầu Tần hôm nọ,

	Cành liễu mành, bẻ thủa đang tơ.
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    {\displaystyle \scriptstyle {\left\{{\begin{matrix}\ \\\ \end{matrix}}\right.}}
  
[image: {\displaystyle \scriptstyle {\left\{{\begin{matrix}\ \\\ \end{matrix}}\right.}}]	Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa,

	Mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên.
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    {\displaystyle \scriptstyle {\left\{{\begin{matrix}\ \\\ \end{matrix}}\right.}}
  
[image: {\displaystyle \scriptstyle {\left\{{\begin{matrix}\ \\\ \end{matrix}}\right.}}]	Ngọn tâm-hỏa đốt rau nét liễu,

	Giọt hồng-băng thấm ráo làn son.
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    {\displaystyle \scriptstyle {\left\{{\begin{matrix}\ \\\ \end{matrix}}\right.}}
  
[image: {\displaystyle \scriptstyle {\left\{{\begin{matrix}\ \\\ \end{matrix}}\right.}}]	Duyên đã may cớ sao lại rủi,

	Nghĩ nguồn-cơn dở-dói sao đang



b) Những vần thông có chữ phụ-âm đứng ở cuối tiếng:
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    {\displaystyle \scriptstyle {\left\{{\begin{matrix}\ \\\ \end{matrix}}\right.}}
  
[image: {\displaystyle \scriptstyle {\left\{{\begin{matrix}\ \\\ \end{matrix}}\right.}}]	Tài sắc đã vang-lừng trong nước,

	Bướm ong càng xao-xác ngoài hiên
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